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PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

HỌC KÌ 2 GIẢM TẢI

(Đối với trường dạy 4 tiết/tuần)

4

1
Unit 11: What time is

this?

6
3 3 Đã hoàn thành

2
Unit 12: What does

your father do?

6

3 3

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3,

Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson

3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in

pairs và phần 4, 5. Lesson 2, 3:

bỏ phần 5, 6

3
Unit 13: Would you

like some milk?

6

3 3

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3,

Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson

3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in

pairs và phần 4, 5. Lesson 2, 3:

bỏ phần 5, 6

4
Unit 14: What does he

look like?

6

3 3

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3,

Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson

3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in

pairs và phần 4, 5. Lesson 2, 3:

bỏ phần 5, 6

5
Unit 15: When’s

Children’s Day?

6

3 3

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3,

Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson

3: part 1, 2, 3,4

https://vndoc.com/tieng-anh-lop-4
https://vndoc.com/
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Lesson 1: bỏ phần Work in

pairs và phần 4, 5. Lesson 2, 3:

bỏ phần 5, 6

6 Review 3 2 2 0 Giữ nguyên 2 tiết review.

7 Test 3 2 1 1 Thực hiện kiểm tra trong 1 tiết

8
Unit 16: Let’s go to

the bookshop.

6

3 3

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3,

Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson

3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in

pairs và phần 4, 5. Lesson 2, 3:

bỏ phần 5, 6

9
Unit 17: How much is

the T-shirt?

6

3 3

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3,

Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson

3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in

pairs và phần 4, 5. Lesson 2, 3:

bỏ phần 5, 6

10
Unit 18: What’s your

phone number?

6

3 3

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3,

Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson

3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in

pairs và phần 4, 5. Lesson 2, 3:

bỏ phần 5, 6

11
Unit 19: What animal

do you want to see?

6

3 3

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3,

Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson

3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in

https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188
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pairs và phần 4, 5. Lesson 2, 3:

bỏ phần 5, 6

12

Unit 20: What are you

going to do this

summer?

6

3 3

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3,

Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson

3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in

pairs và phần 4, 5. Lesson 2, 3:

bỏ phần 5, 6

13 Review 4 2 2 0 Giữ nguyên 2 tiết review.

14 Test 4 2 1 1 Kiểm tra cuối năm trong 1 tiết.

15 Tổng kết 2 0 2 Cắt bỏ 2 tiết tổng kết

Tổng số tiết 70 39 31

Trừ 6 tiết bài 11 đã dạy, còn

lại 33 tiết sẽ thực hiện trong 11

tuần

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

HỌC KÌ 2 GIẢM TẢI

(Đối với trường dạy 3 tiết/tuần)

4

1 Unit 11: What time is
this?

4
Đã dạy hoàn thành

2 Unit 12: What does
your father do?

4 3

1

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3,
Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson
3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in
pairs và bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

3 Unit 13: Would you
like some milk?

4 3

1
Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3,
Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson
3: part 1, 2, 3,4

https://vndoc.com/tieng-anh-lop-4
https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188
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Lesson 1: bỏ phần Work in
pairs và bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

4 Unit 14: What does he
look like?

4 3

1

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3,
Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson
3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in
pairs và bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

5 Unit 15: When’s
Children’s Day?

4 3

1

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3,
Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson
3: part 1, 2, 3,4

Lesson 1: bỏ phần Work in
pairs và bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

6 Review 3 2 2 0 Giữ nguyên 2 tiết review.

7 Test 3 2 1 1 Thực hiện kiểm tra trong 1 tiết

8 Unit 16: Let’s go to
the bookshop.

4 3

1

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3,
Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson
3: part 1, 2, 3,4
Lesson 1: bỏ phần Work in
pairs và bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

9 Unit 17: How much is
the T-shirt?

4 3

1

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3,
Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson
3: part 1, 2, 3,4
Lesson 1: bỏ phần Work in
pairs và bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

10 Unit 18: What’s your
phone number?

4 3

1

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3,
Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson
3: part 1, 2, 3,4
Lesson 1: bỏ phần Work in
pairs và bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

11 Unit 19: What animal
do you want to see?

4 3

1

Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3,
Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson
3: part 1, 2, 3,4
Lesson 1: bỏ phần Work in
pairs và bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

12
Unit 20: What are you
going to do this
summer?

4 3

1
Dạy Lesson 1: part 1, 2, 3,
Lesson 2: part 1, 2, 3, 4. Lesson
3: part 1, 2, 3,4

https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188
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Lesson 1: bỏ phần Work in
pairs và bỏ tiết thứ 4 trong Unit.

13 Review 4 2 2 0 Giữ nguyên 2 tiết review.

14 Test 4
2 1

1 Kiểm tra cuối năm trong 1 tiết.

15 Tổng kết
2 0

0 Cắt bỏ 2 tiết tổng kết

Tổng số tiết 50 37 13
Trừ 4 tiết bài 11 đã dạy, còn
lại 33 tiết sẽ thực hiện trong 11

tuần
Mời bạn đoc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 4 tại đây:

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-4

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-cho-hoc-sinh-tieu-

hoc-7-11-tuoi

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 trực tuyến: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-

4

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-4
https://vndoc.com/tieng-anh-lop-4
https://vndoc.com/tieng-anh-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-7-11-tuoi
https://vndoc.com/tieng-anh-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-7-11-tuoi
https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-4
https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-4
https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188

